
 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 1 THÁNG 11/2024 - TỪ (04/11/2024 – 08/11/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Bé biết chào cô, ba mẹ. 

- Bé cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định. 

- Bé cùng cô thực hiện góc lớp học hạnh phúc. 

- Trò chuyện về các con vật bé biết, thức ăn, nơi sống,… 
 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

- Chân 3: đứng đưa1 chân ra trước. 

- Bụng 2: Nghiên người sang hai bên 

- Bật 3: Bật tách chân, khép chân. 

 
 

GIỜ HỌC 

 

 

 

 

 

 

- ND1: Nhận biết 

nhóm số lượng 

trong phạm vi 4, 

chữ số 4 

- ND2: Truyện “ba 

chú heo con” 

- ND1: Trò 

chuyện về con cá 

- ND2: Vẽ trang 

phục bé thích (tập 

tạo hình trang 03). 

- ND1: Múa minh 

họa bài hát “cá vàng 

bơi” 

- ND2: Bé cắt hình 

các con vật dán vào 

ô trống (tập khoa 

học và xã hội trang 

số 9) 

- ND1: Ném trúng 

đích nằm ngang 

- ND2: Tô màu 

con vật bé thích 

- ND1: Nặn con cá 

- ND2: Làm phiếu 

bài tập nối nhóm số 

lượng 4 với chữ số 4 

       

CHƠI 

TRONG LỚP 

 

* Góc phân vai: 

- Chuẩn bị đồ chơi nấu ăn, bán hàng, bác sĩ, uốn tóc 

 - Trẻ biết đóng vai người khác khi chơi 

* Góc văn học: 

-  Xem sách truyện, kể chuyện sáng tạo theo tranh.  

* Góc tạo hình:  

- Tập cầm kéo cắt  trên giấy, cắt dọc, thẳng:  cắt hình từ băng giấy để  tạo hình (vuông, chữ nhật,  tam  

giác…) dán nhà ở cho con vật bằng nguyện vật liệu mở 



 

 

 

 

- Xếp hình con vật bé thích, phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản  phẩm có kiểu dáng, màu 

sắc khác nhau. 

* Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc và một số nhạc cụ, lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết  tấu  bài hát đã 

học. 

* Góc toán:   

- Gắn hình theo số lượng tương ứng, xếp hình hình học, domino, chơi các bài tập trong góc chơi 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị gỗ, hộp giấy (xây  dựng, lắp ráp với  10 - 12  khối) 

- Trẻ biết xếp chồng các hình  khối để xây ao cá, xây bức tường.... 
 

 

 

CHƠI  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát: Hồ cá, con mèo, con chó  

- TCDG: Lộn cầu vòng, dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây  

- TCVĐ:  Kéo mo cau, tập tầm vông, nhảy ếch, cáo và thỏ 

- Chơi tự do: Trẻ chơi xích đu, cầu tuột, vẽ trên cát.. 

- Trẻ biết một số quy định (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, không làm ồn nơi công cộng ..,). 

 
 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết gọi tên món ăn trong ngày 

- Ngủ ngoan ngủ đúng giờ 

- Biết rửa tay đúng trình tự, biết tự thay quần áo cất gọn quần áo bẩn vào cặp 

- Bé biết xếp nệm sau khi ngủ dậy. 

- Rèn thao tác rửa tay. 

 
HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Trò chuyện về lợi 

ích của con cá.  

- Làm bài tập nối 

theo nét đứt. 

 

- Dạy thơ "Cá ngủ 

ở đâu" 

- Trò chuyện cách 

chăm sóc và bảo vệ 

con vật, so sánh sự 

khác nhau và giống 

nhau của 2 con vật 

 

- Ghép hình 

- Bé chọn sách và 

đọc sách 

 

-  Thực hiện tập 

tạo hình.   

- Chơi lắp ghép các 

con vật. 
 

- Tô màu con vật bé 

thích  

- Bé chọn đồ chơi và 

góc chơi. 



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 2 THÁNG 11/2024 - TỪ (11/11/2024 – 15/11/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ -  Bé biết chào cô, ba mẹ. 

- Bé cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định. 

- Bé cùng cô thực hiện góc lớp học hạnh phúc. 

- Trẻ chơi các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành, de de me me, quả địa cầu, nu na nu 

nống,…  

 
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

- Chân 3: đứng đưa1 chân ra trước. 

- Bụng 2: Nghiên người sang hai bên 

- Bật 3: Bật tách chân, khép chân. 

 
 

GIỜ HỌC 
- ND1: Truyện 

"cáo, thỏ và gà 

trống” 

- ND2: Ôn so sánh 

hình tròn, hình 

vuông , tam giác 

 

- ND1: Trò 

chuyện về con voi 

- ND2: Bé vẽ đám 

mây vào bên dưới 

hình con vật biết 

bay- bé vẽ dòng 

nước bên dưới 

hình con vật biết 

bơi (tập khoa học 

và xã hội trang 10) 

 

- ND1: Tạo hình 

con vật theo ý thích  

- ND2: Dạy thơ con 

voi  

 

- ND1: Bật xa 35 

cm 

- ND2: Tô đồ chữ 

C (tập chữ cái 

trang 6) 

- ND1: Dạy trẻ vỗ 

theo phách, theo nhịp 

bài hát “ cá vàng bơi” 

- ND2: Thực hiện bài 

tập “ bé gạch dấu x 

vào con vật không 

cùng nhóm” (khoa 

học và xã hội trang 

11) 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, bán hàng, uốn tóc 

- Trẻ tự lựa chọn đồ chơi biết đóng vai khi chơi  

 
 



 

 
 

* Góc văn học: 

- Đọc diễn cảm bài thơ theo tranh, đọc sáng tạo, kể chuyện với rối que 

- Chuẩn bị tranh " Cáo, thỏ và gà trống" trẻ kể lại chuyện 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh con vật có 

màu sắc và bố cục. 

* Góc toán: 

-  Sử dụng các hình hình học để chắp ghép hình theo mẫu con gà, con vịt 
- Chơi các bài tập ở góc: Sắp xếp theo quy tắc, tìm số lượng tương ứng, domino, tìm hình giống nhau  

* Góc âm nhạc:  

-   Chuẩn bị nhạc, phách tre, gáo dừa,..Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát 

qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu. 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị mút bitis, lõi giấy, hộp sữa - xây và lắp ráp 10-12 khối 

- Bé sử dụng các nguyên vật liệu mở, mút bitis, cây xanh, que gỗ, vườn thú, xây trang trại của bé. 
 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát: Con chim, bầu trời, vườn rau 

- TCVĐ: Ném trúng đích nằm ngang, tung bắt bóng, nhảy bao bố 

- TCDG: Tập tầm vông, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, búp bê tập đi 

- Chơi tự do: cầu tuột, chạy xe đạp, thảy vòng, ném banh 
 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết các món ăn hằng ngày và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. 

- Trẻ biết không ăn thức ăn có mùi ôi, không ăn lá, quả lạ, không uống rượu, bia, cà phê, không tự ý uống 

thuốc khi không được phép của người lớn 

- Bé biết xếp nệm sau khi ngủ dậy. 

- Rèn thao tác rửa tay. 
 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Đọc các bài thơ 

đã học  

- Tô màu các hình 

theo ý thích 

 

- Xem sách tranh 

ảnh về các vật nuôi 
- Vận động theo 

các bài hát đã học. 
 

- Trò chuyện về các 

con vật nuôi trong 

gia đình mà bé biết  

- Chơi ghép hình các 

con vật  

 

- Vẽ tranh các con 

vật mà bé thích  

- Chơi lắp ráp  

 

- Đọc đồng dao "Con 

voi" 

- Kể chuyện theo 

tranh. 



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 3 THÁNG 11/2024 - TỪ (18/11/2024- 22/11/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Trẻ thực hiện góc bé đến lớp, góc bé hạnh phúc 

- Trẻ chọn chơi góc bé thích: đọc sách, lắp ráp, chắp ghép các con vật 

- Trò chuyện theo tình hình thực tế ở lớp  

- Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp 
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

- Chân 3: đứng đưa1 chân ra trước. 

- Bụng 2: Nghiên người sang hai bên 

- Bật 3: Bật tách chân, khép chân. 
 

GIỜ HỌC 

 

 

 

 

 

 

- ND1: Truyện “cá 

diếc con” 
- ND2: Bé vẽ vào 

ô vuông cho phù 

hợp (tập toán trang 

6) 

 

 

- ND1: Trò chuyện 

về con bướm 

- ND2: Thực hiện 

vẽ tranh làng quê 

(tập tạo hình trang 

số 6) 

- ND1: Vẽ con 

bướm   

- ND2: Liên hoan 

mừng ngày nhà 

giáo việt nam 

 

 

- ND1: Ném trúng 

đích thẳng  đứng   

- ND2: Bé cắt hình 

các con vật bên dưới 

dán vào ô trống bên 

cạnh cho cùng nhóm 

( Tập KHXH trang 9) 

 

- ND1: Dạy vỗ 

theo nhịp bài hát 

Con chuồn chuồn  

- ND2: Tô đồ Chữ 

D (Tập chữ cái 

trang7) 
 

 

CHƠI 

TRONG LỚP 

 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị đồ chơi nấu ăn, bán hàng, bác sĩ  

 - Đóng vai người khác khi chơi 

* Góc toán: 

- Sắp xếp theo quy tắc, tìm hình có số lượng tương ứng với chữ  số, chuẩn bị thẻ hình , bài tập cho trẻ đếm  

trong phạm vi 10 

* Góc thư viện:   

- Đọc sách , giả vờ đọc, cầm, lật, biết chổ bắt đầu và kết thúc,  đoán nội dung qua tranh  vẽ minh họa. 

 



 

 

 

 

 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, trang phong, kể chuyện"Có một bầy hươu"   

* Góc tạo hình: 

-  Xếp hình con vật bé thích, phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản  phẩm có kiểu dáng, màu 

sắc khác nhau. 

* Góc âm nhạc:  

-  Chuẩn bị nhạc và một số nhạc cụ, lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết  tấu  bài hát 

đã học. 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị khối gỗ, chai lọ, lõi giấy - Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình 

xây dựng. 

 
 

CHƠI  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau của bé 

- TCDG: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ  

- TCVĐ: Chạy tiếp sức, bóng rỗ, cá sấu lên bờ  

- Bé chơi đồ chơi ngoài trời: nhảy số, leo núi, đi qua cầu, chơi cát xây lâu đài 

 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết gọi tên món ăn trong ngày 

- Ngủ ngoan ngủ đúng giờ 

- Biết rửa tay đúng trình tự, biết tự thay quần áo cất gọn quần áo bẩn vào cặp 

- Bé biết xếp nệm sau khi ngủ dậy. 

- Rèn thao tác rửa tay. 

 
 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chuyện về lợi 

ích của con cá.  

- Làm bài tập nối 

theo nét đứt. 

 

- Trò chuyện cách 

chăm sóc và  bảo 

vệ con vật, so sánh 

sự khác nhau và 

giống nhau của 2 

con vật. 

- Đọc truyên  
 

- Vận động theo bài 

hát “ Kìa con bướm 

vàng”  

- Bé chơi lắp ráp  

-  Thực hiện tập 

tạo hình.   

- Chơi lắp ghép các 

con vật 

- Chơi lắp ghép các 

con vật. 

- Ôn các bài đồng 

dao đã học. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 4 THÁNG 11/2024 - TỪ (25/11/2024- 29/11/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Trẻ thực hiện góc bé đến lớp, góc bé hạnh phúc 

- Nhắc nhở trẻ đóng mở tủ cặp nhẹ nhàng 

- Trẻ xem tranh ảnh động vật  

- Trò chuyện theo tình hình thực tế tại lớp  
 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: gà gáy 

- Tay 1: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

- Chân 3: đứng đưa1 chân ra trước. 

- Bụng 2: Nghiên người sang hai bên 

- Bật 3: Bật tách chân, khép chân. 

 
 

GIỜ HỌC 

 

 

 

 

 

 

- ND1:  Truyện 

“Hạt Đỗ Sót” 

- ND2:  Dài - Ngắn 

(Tập toán trang 24) 

 

- ND1: Trò 

chuyện về cây dừa 

- ND2: Nghe hát 

“Lý Cây Bông” 

 

 

 

 

- ND1: Dạy hát “em 

yêu cây xanh” 

- ND2: Cắt, dán lá 

sen ( tập tạo hình 

trang 15) 

 

- ND1: Trườn theo 

hướng thẳng 

- ND2: Bé khoanh 

vào các con vật 

thuộc nhóm côn 

trùng (Tập KHXH 

trang 12) 

 

- ND1: Xé Dán Cây 

Xanh 

- ND2: Tô đồ chữ Đ 

(Tập chữ cái trang 8) 

 

 

 

CHƠI 

TRONG LỚP 

 

*Góc phân vai: 

- Chuẩn bị đồ chơi nấu ăn, bán hàng, bác sĩ  

 - Đóng vai người khác khi chơi 

* Góc toán: 

- Xếp tương ứng 1 -1, sắp xếp theo quy tắc, các bài tập trên giấy. 

* Góc thư viện:   

- Đọc sách , giả vờ đọc, cầm, lật, biết chổ bắt đầu và kết thúc,  đoán nội dung qua tranh  vẽ minh họa. 



 

 

 

 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối que, rối ngón, các nhân vật truyện. Trẻ kể chuyện sáng tạo theo nhân vật  

* Góc tạo hình: 

- Tập cầm kéo cắt  trên giấy, cắt dọc, thẳng:  cắt hình từ băng giấy để  tạo hình (vuông, chữ nhật,  tam  

giác…) dán nhà ở cho con vật bằng nguyện vật liệu mở gia đình bé, tập  cầm kéo cắt giấy và dán. 

* Góc âm nhạc:  

-  Lựa chọn và tự thể hiện các hình thức,  nhạc cụ vận động  theo  nhạc bài  hát  "Thương con mèo",  hát rõ 

lời bài hát. 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị khối gỗ, chai lọ, lõi giấy  

- Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình xây dựng. 

 
 

CHƠI  

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát: cách di chuyển của các con vật  

- TCDG: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vòng, búp bê tập đi  

- TCVĐ: Nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật, chạy tiếp sức  

- Bé chơi đồ chơi ngoài trời: nhảy số, leo núi, đi qua cầu,  chơi cát xây lâu đài 

 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết gọi tên món ăn trong ngày 

- Ngủ ngoan ngủ đúng giờ 

- Biết rửa tay đúng trình tự, biết tự thay quần áo cất gọn quần áo bẩn vào cặp 

- Bé biết xếp nệm sau khi ngủ dậy. 

- Rèn thao tác rửa tay. 
 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Trò chuyện về: 

Một số qui định  

gia đình, nơi công  

cộng (Để đồ dùng, 

đồ chơi đúng  chỗ, 

trật tự  khi ăn,  khi  

ngủ, giao thông) 

- Chơi lắp ráp. 

 

- Xem ambum một 

số con vật nuôi 

trong nhà 

- Bé chọn hình tô 

màu theo ý thích. 
 

- Chơi các trò chơi 

dân gian: Chi chi 

chành chành, úp lá 

khoai, de de me me, 

quả địa cầu,… 

- Tập tô đồ các nét  

- Chơi lắp ráp  

 

- Đọc các bài thơ đã 

học. 

- Làm phiếu bài tập 

nối số và tô. 
 


